
Họ tên :..........................................Lớp: .........  

Tiếng Việt - Tuần 2

Thứ ....... – Ngày.....

Cô nhận xét:...............................................................

.................................................................................. 

Đọc: A, a – Ă, ă – Â, â

Nối:

Điền a, ă hay â:

Viết:

a a a a a a a a
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .



Họ tên :..........................................Lớp: .........  

Toán - Tuần 2

Thứ ....... – Ngày.....

Cô nhận xét:...............................................................

.................................................................................. 

Tô số.

5

Số?

20 ..... ..... ..... 5

Nối. Số?

..... 4 ..........1 .....



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3 2 1

A. B. A. B.

Gạch bớt để được số tương ứng trong mỗi hình (theo mẫu).

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Cho thêm vào lọ để:

a. Trong lọ có 4 cái kẹo. b. Trong lọ có 5 cái kẹo.

Đếm số lượng các con vật rồi 

viết số thích hợp vào ô trống.



Họ tên :..........................................Lớp: .........  


